PHỤ LỤC 2: DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN XE BUÝT NỘI TỈNH VÀ LIÊN KÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 


(Kèm theo Quyết định số 686_ /QĐÐ-SGTVT ngày 2Š tháng 12 năm 2020 của Sở GTVT Bình Định) 


Tên tuyến 


Trần Quý Cáp - 
Suối Mơ 


Trung tâm 
Thương mại An 
Phú Thịnh (Chợ 

Lớn cũ) - Xã 

Phước Mỹ 


Cảng Thị Nại - 
Ngã 4 Gò Găng 


Trung tâm 
Thương mại An 
Phú Thịnh (Chợ 

Lớn cũ) - Cầu 
16 huyện Tây 
Sơn 


Cầu 16 huyện 
Tây Sơn (Ngã 3 
Vườn Xoài) - 
Thị trấn Vĩnh 
Thạnh 


Trường Cao 
đẳng Y Bình 
Định - Chùa 
Ông Núi (Cát 
Tiến) 


Siêu Thị 
Coopmart Quy 
Nhơn (đường Lê 
Duân) - Thị trấn 
Vân Canh 


Phù Ly- Quy 
Nhơn 


Điểm đầu 


Trần Quý 
Cáp (Trường 
Cao đẳng Y 
Bình Định) 


Trung tâm 
Thương mại 
An Phú 
Thịnh (Chợ 
Lớn cũ) 


Cảng Thị Nại 


Trung tâm 
Thương mại 
An Phú 
Thịnh (Chợ 
Lớn cũ) 


Cầu 16 huyện 
Tây Sơn (Ngã 
3 Vườn Xoài) 


Trường Cao 
đẳng Y Bình 
Định 


Siêu Thị 
Coopmart 
(đường Lê 

Duẫn) 


Phù Ly 


Điêm cuôi 


Suối Mơ 


Xã Phước 
Mỹ 


Cầu 16 
huyện Tây 
Sơn 


Thị trấn 
Vĩnh Thạnh 


Chùa Ông 
Núi (Cát 
Tiến) 


Thị trấn Vân 
Canh 


Lộ trình 


Trần Quý Cáp (Trường Cao đẳng Y Bình Định) - Trần Hưng 
Đạo - Hùng Vương - Ngã 3 Phú Tài - Ngã 3 Hầm Dầu (Khu 
công nghiệp Phú Tài) - Trường Lâm Nghiệp - Bến Bùi Thị 
Xuân - Suối Mơ và ngược lại. 


Trung tâm Thương mại An Phú Thịnh (Chợ Lớn cũ) - Lê 
Thánh Tôn - Tăng Bạt Hồ - Lê Hồng Phong - Công viên Quang 
Trung - Lý thường Kiệt - Nguyễn Thái Học - Chợ Khu sáu - 
Ngô Mây - An Dương Vương - Đại học Quy Nhơn - Bến xe TT 
Quy Nhơn - Ngã 5 Hồ Le - ngã 3 Phú Tài - Ngã 3 Hằm Dầu - 
Chợ Phú Tài - Ngã tư Long Mỹ - Xã Phước Mỹ và ngược lại. 


Cảng Thị Nại - Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Bệnh 

viện Đa khoa Tỉnh - Nguyễn Tắt Thành - Siêu thị - Lý Thường 

Kiệt - Công viên Quang Trung - Trần Hưng Đạo - Ngã 5 Đống 

Đa - Trần Hưng Đạo - Hùng Vương - Ngã 3 Phú Tài - Diêu Trì 

- QL 1A cũ - đường Trần Phú - Phường Bình Định - Đập Đá - 
Ngã 4 Gò Găng và ngược lại. 


Trung tâm Thương mại An Phú Thịnh (Chợ Lớn cũ) - Lê 
Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh - Nguyễn 
Tắt Thành - Siêu thị - Lý Thường Kiệt - Công viên Quang 
Trung - Ỷ Lan - Đống Đa - Trần Hưng Đạo - Ngã 3 Ông Thọ - 
Tuy Phước - Cầu Bà Di - Truông Bà Đờn - Phú Phong (Tây 
Sơn) - Đồng Phó - Cầu 16 huyện Tây Sơn và ngược lại. 


Cầu 16 huyện Tây Sơn (Ngã 3 Vườn Xoài) - Thôn Tiên Thuận 
Thôn Định Xuân - Thôn Định Quang - Thôn Định Thái - Ngã 3 
Hồ Định Bình - Thị trấn Vĩnh Thạnh và ngược lại 


Trường Cao đẳng Y Bình Định - Trần Cao Vân - Nguyễn Huệ - 
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh - Nguyễn Tất Thành - Siêu thị - Trần 
Thị Kỷ - Lê Duân - Vũ Bảo - Diên Hồng - Lê Lai - Ngô Mây - 

An Dương Vương - ĐH Quy Nhơn - Bến xe TT Quy Nhơn - 

Ngã 5 Hồ Le - Ngã 3 Phú Tài - Diêu Tnì - Ngã 3 Ông Đô - Tuy 
Phước - ĐT 640 - Gò Bồi - Chùa Ông Núi (Cát Tiến) và ngược 

lại. 


Siêu Thị Coopmart Quy Nhơn (đường Lê Duẩn) - Trần Thị 
Kỷ - Nguyễn Tắt Thành - An Dương Vương - ĐH Quy Nhơn - 
Bến xe TT Quy Nhơn - Ngã 5 Hồ Le - Ngã 3 Phú Tài - Ngã 3 
Diêu Trì - Hạt kiêm lâm Tuy Phước - Phước Thành - Canh 
Vinh - Canh Hiển - Thị trắn Vân Canh và ngược lại 


Phù Ly - Chợ gồm- Thị trấn Ngô Mây- Gò găng- Đập Đá- An 
Nhơn- Diêu Trì-Ngả 3 Phú Tài- QL1D- Bến xe Quy Nhơn- 
Đường Tây Sơn- Đường An Dương Vương- Đường Diên Hồng 
Siêu thị Coopmart Quy Nhơn và ngược lại 


Đang khai 
thác 
Đang khai 
thác 
Đang khai 
thác 


thác 


Đang khai 
thác 


Tạm ngừng 
khai thác 


Đang khai 
thác 
Đang khai 
thác 





Điêm đâu | Điêm cuôi 


Siêu Thị 
Coopmart 
Quy Nhơn 


Siêu Thị 
Coopmart Quy 
Nhơn (đường Lê 
Duẩn) - Thị trấn 
Chí Thạnh và 
ngược lại 


Siêu Thị 
Coopmart 
Quy Nhơn 
(đường Lê 


Thị trấn Chí 
Thạnh 


Ngân hàng 
BIDV, Siêu Thị 


Ngân hàng 
BIDV, Siêu 


Nhơn (đường Lê 
Duẩn) - Ngã 3 
Chương Hòa 


(đường Lê 
Duẫn) 


Bệnh viện Bằng 
Sơn - thị trắn An c.nh Mà 
Lão 


Thị trấn An 


Trung tâm 
Thương mại An 
Phú Thịnh (Chợ 
Lớn cũ) - KVI 
phường Ghềnh 

Ráng 


Trung tâm 
Thương mại 
An Phú 
Thịnh (Chợ 
Lớn cũ) 


KVI 
phường 
Ghềnh Ráng 


Trung tâm 
Thương mại An 
Phú Thịnh (Chợ 
Lớn cũ) - KV2 
phường Ghềnh 

Ráng 


Trung tâm 
Thương mại 
An Phú 
Thịnh (Chợ 
Lớn cũ) 


KV2 
phường 
Ghềnh Ráng 


Khu kinh tế 
Nhơn Hội - Sân 
bay Phù Cát 


Khu kinh tế 
Nhơn Hội 


Sân bay Phù 
Cát 


Mỹ Thọ - Thị 
trần Phù Mỹ 


Thị trấn Phù 
Mỹ 


Nhơn Tân - Ngã 
ba Chương Hòa 
(tỉnh lộ 639B) 


Nhơn Tân 
(An Nhơn) |Chương Hòa 


Lộ trình 


Mỹ An- ĐT639- Mỹ Thọ- Mỹ Thành- Mỹ Chánh- Mỹ Cát- 

ĐT633- Đề Gi (Cát Khánh) ĐT639-Cát Thành-Cát Hải- Cát 

Tiến- Nhơn Hội- Đống Đa- Nguyễn Tắt Thành (nối dài)-Siêu 
Thị Coopmart Quy Nhơn và ngược lại 


Siêu thị Coopmart Quy Nhơn (đường Lê Duẫn) - Trần Thị Kỷ - 
Nguyễn Tắt Thành - An Dương Vương - ĐH Quy Nhơn - Bến 
xe TT Quy Nhơn - Ngã 5 Hồ le - Quốc lộ 1D - Xuân Hải - Cầu 
Bình Phú - Quốc lộ 1A - Xuân Cảnh - TT Sông Cầu - Xuân 
Thọ - Gành Đỏ - Chí Thạnh và ngược lại. 


Ngân hàng BIDV, Siêu Thị Coopmart Quy Nhơn (đường Lê 
Duẩn) - Trần Thị Kỷ - Nguyễn Tắt Thành - An Dương Vương 
Đường Tây Sơn - QL ID - Thị Trấn Diêu Trì - Thị Xã An 
Nhơn - Thị Trấn Ngô Mây - Thị Trấn Phù Mỹ - Bồng Sơn - 
QLI Ngã 3 Chương Hòa (Tam Quan) và ngược lại. 


Bệnh viện Bồng Sơn —- Đường Trần Hưng Đạo —- Đường Trần 

Phú - Trường Chu Văn An — Đường Trần Phú - Đường Trần 

Hưng Đạo —- Ngã 4 An Lão - ĐT 629 - Ngã 3 Mỹ Thành - Ân 
Hảo —- Xuân Phong — TT. An Lão và ngược lại. 


Trung tâm Thương mại An Phú Thịnh (Chợ Lớn cũ) - Lê 
Thánh Tôn - Trường Trưng Vương - Nguyễn Huệ - Trần Phú - 
Trường Quốc Học Quy Nhơn - Tăng Bạt Hồ - Trường Chinh - 

Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học - Trường THPT Nguyễn 
Thái Học - Ngô Mây - An Dương Vương - Trường Đại học 
Quy Nhơn - Hàm Mạc Tử - Trường Ghềnh Ráng - Tây Sơn - 
Võ Liệu - QL 1D - KVI Phường Ghènh Ráng và ngược lại 


Trung tâm Thương mại An Phú Thịnh (Chợ Lớn cũ) - Lê 
Thánh Tôn - Trường Trưng Vương - Nguyễn Huệ - Trần Phú - 
Trường Quốc Học Quy Nhơn - Tăng Bạt Hồ - Trường Chinh - 

Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học - Trường THPT Nguyễn 
Thái Học - Ngô Mây - An Dương Vương - Trường Đại học 
Quy Nhơn - Hàm Mạc Tử - Trường Ghènh Ráng - Tây Sơn - 
Võ Liệu - QL 1D - KVI Phường Ghènh Ráng và ngược lại 


Khu kinh tế Nhơn Hội đi theo Đường trục nối dài - Ngã tư Gò 
Găng - Sân bay Phù Cát và ngược lại 


Mỹ Thọ - Tỉnh lộ 632 — Mỹ Thành — Mỹ Chánh Tây — Trung 
tâm thị trấn Phủ Mỹ và ngược lại 


Nhơn Tân (An Nhơn) - Đường tỉnh 639B - An Thành (Tân 
Lập) - Nhơn Lộc - Nhơn Phúc - Tây Vinh (Tây Sơn) - QL 19B 
(ĐT 636) - ĐT639B - xã Bình Thuận (Tây Sơn) - Cát Hiệp 
(Phù Cáp) - Cát Hanh - ĐT 634-Cát Lâm - ĐT639B - Mỹ Hiệp 
(Phù Mỹ) - ĐT639B - Mỹ Hòa - Mỹ Trinh - ĐT631 - Ân 
Tường Đông (Hoài Ân) - ĐT 630 - Hoài Tân - ĐT639B - Hoài 
Thanh Tây - Hoài Hảo -Hoài Phú - Hoài Châu - Hoài Châu 
Bắc - Ngã 3 Chương Hòa và ngược lại. 


Tình trạng 
Đang khai 
thác 


Đang khai 
thác 


Tạm ngừng 
khai thác 


Đang khai 
thác 


Đang khai 
thác 
Đang khai 
thác 


Chưa khai 
thác 
Chưa khai 
thác 


Chưa khai 
thác 





Tên tuyến Điểm đầu 


Ngô Mây - Đề | Thị trấn Ngô 
Gi Mây 


Thị trấn Ngô 
Mây - Trung 
tâm xã Cát Tiến 


Thị trấn Ngô 
Mây 


Quy NHớP" tan TH Ni 


Cảng Thị Nại 


Gò Bồi (xã 
phước Hòa) — 
Thị trấn Phú 
Phong 


UBND xã 
Phước Hòa 
(Gò Bồi) 


Trung tâm 
Quy Nhơn- | Thương mại 
Sân bay Phù Cát| An Phú 
Thịnh (Chợ 
Lớn cũ) 


Cát Sơn - Thị 
trần Ngô Mây 


Quy Nhơn - Ga 
Diêu Trì 


Trại giam 
Hoài Ân đi Kim Sơn 
Bồng Sơn (Ân Nghĩa, 
Hoài Ân) 
Ngã tư Gò Găng 
- Kiên Mỹ, Phú 
Phong (Quốc lộ 
19B) 


Điêm cuôi 


Đề Gi (xã 
Cát Khánh) 


Trung tâm 
xã Cát Tiến 


xã Nhơn Hải 


Sân vận 
động Tây 
Sơn (Thị 
trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 
Sơn) 


Sân bay Phù 
Cát 


Thị trấn Ngô 
Mây 


Ga Diêu Trì 


Kiên Mỹ, 
Phú Phong 
(Quốc lộ 
19B) 


Cự ly 
Lộ trình tuyên | Tình trạng 
(Km 
Chưa khai 
thác 
Chưa khai 
thác 
Đang khai 
thác 
Đang khai 
thác 


Tạm ngừng 
khai thác 


2 
5 
8 
thác 
1 
1 
9 
2 


Thị trấn Ngô Mây- Đường 3/2- Bệnh viện Phù Cát- Đường 
Trần Phú- đường Quang Trung- QL1A- Chợ gồm- ĐT633- Cát 
Tài- Cát Minh- Đề Gi (Cát Khánh) và ngược lại 


Bệnh viện Phù Cát- đường 3/2 Chợ Phù Cát - Ngả 3 Phong An 
ĐT635 - Cát Tường - Cát Nhơn - Cát Hưng - Cát Thắng - Cát 
Tiến và ngược lại. 


Cảng Thị Nại - Trần Hưng Đạo - Chợ Lớn - Trần Cao Vân - 
Nguyễn Huệ - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh - Siêu thị - Lý Thường 
Kiệt - Trần Hưng Đạo - Ngã 3 Đống Đa - xã Nhơn Lý và ngược 
lại 


Cảng Thị Nại - Trần Hưng Đạo - Chợ Lớn - Trần Cao Vân - 
Nguyễn Huệ - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh - Siêu thị - Nguyễn Tắt| 2 
Thành nối dài - Ngã 3 Đống Đa - xã Nhơn Hải và ngược lại 
UBND xã Phước Hòa (Gò Bồi) - ĐT636B - xã Phước Quang — 
xã Phước Hưng - đường Ngô Gia Tự - đường Trần Phú — 
đường Lê Hồng Phong (Thị xã An Nhơn) — đường Thanh Niên 
— ĐT636B - xã Nhơn Khánh — Ngã tư An Thái (xã Nhơn Phúc) 
— ĐT 639B - Xã Tây Vinh - QL 19B —- Xã Tây Bình, Bình Hòa 


— Bình Thành — Bảo tàng Quang Trung — Sân vận động Tây 
Sơn (Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) và ngược lại. 


Chợ Lớn - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Nguyễn Tắt Thành - 

Trần Hưng Đạo - Hùng Vương - TT.Tuy Phước - Cầu Bà Di - 

QLI - Phường Bình Định - Ngã 4 Gò Găng - Sân bay Phù Cát 
và ngược lại. 


2 
3 
2 
Cát Sơn - Cát Lâm - Cát Hiệp - ĐT634 - QL 1- Bệnh viện Phù Chữa tai 
Cát - Chợ Phù Cát - Đường 3/2 - Quỹ Tín dụng Ngô Mây và ti 
ngược lại 
Siêu thị (đường Lê Duẩn) đường Trần Hưng Đạo — đường Chưa khai 
Hùng Vương - Quốc lộ ID — Ngã ba Phú Tài - Ga Diêu Trì và Bì e 
ngược lại 


Trại giam Kim Sơn (Ân Nghĩa, Hoài Ân) - Ấn Tường Tây - An Ctñưa kdiaï 
Đức - TT. Tăng Bạt Hô - ĐT630 - Ngã 3 Câu Dợi - Ngã 4 An | 2 thất 
Lão - Bông Sơn (Hoài Nhơn) và ngược lại 
Ngã 4 Gò Găng - Nhơn Thành - Nhơn Mỹ (QL19B) - Tây An - £tuua Khai 
Tây Bình - Bình Hòa - Bình Thành - TT.Phú Phong - Kiên lên 
Mỹ, Phú Phong 


Sở Giao thông vận tải Bình Định 


) 
9 
3 
6 
7 
8 
sẽ 
8 
6 
Xi 
5 





